
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

thuộc dự án Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các 
công trình đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 
quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; số 40/2020/NĐ-CP ngày 
06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 
chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP 
ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT: số 05/2018/TT-
BNNPTNT ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; số 
03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

Căn cứ Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của UBND tỉnh 
ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; 

Căn cứ Quyết định số 842/QĐ-UBND ngày 23/3/2019 của UBND tỉnh ban 
hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thủy lợi và các Nghị định hướng dẫn 
Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo Quyết định số 253/QĐ-SNN&PTNT ngày 31/5/2021 của Sở Nông 
nghiệp và PTNT phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình 
Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình đập, hồ chứa 
nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh;
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Xét hồ sơ kèm theo Công văn số 2571/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 
01/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo kết quả thẩm định và đề 
nghị phê duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi 
thuộc dự án Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công trình 
đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình 
thủy lợi thuộc dự án Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công 
trình đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh; với các nội dung sau:

1. Tên Phương án: Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình 
thủy lợi.

2. Tên dự án: Cảnh báo an toàn, cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ các công 
trình đập, hồ chứa nước thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

3. Địa điểm xây dựng: Tỉnh Quảng Nam.

4. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT.

5. Đơn vị lập Phương án cắm mốc chỉ giới: Liên danh Công ty Cổ phần Tư 
vấn Xây dựng Thủy lợi II (HECII) và Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi 
Việt Nam - CTCP.

6. Mục đích: Cắm mốc xác định hành lang bảo vệ đập, vùng lòng hồ các 
công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

7. Nội dung Phương án cắm mốc chỉ giới

a) Số lượng mốc chỉ giới

- Xây dựng mới 2.383 mốc chỉ giới xác định hành lang bảo vệ đập, vùng 
lòng hồ các công trình thủy lợi, trong đó khu vực đầu mối là 383 mốc, đường viền 
lòng hồ 2.000 mốc. Tại những điểm chuyển hướng và giao cắt của đường chỉ giới 
với địa hình, địa vật, bố trí các cọc (điểm tọa độ) để phục vụ quản lý.

- Đối với các hồ chứa nước: Thái Xuân, Đồng Nhơn, Đá Vách, Hố Mây tận 
dụng 167 mốc của Tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh 
Quảng Nam, trong đó khu vực đầu mối là 41 mốc, đường viền lòng hồ 126 mốc.

- Bảng tuyên truyền: Xây dựng 35 bảng tuyên truyền tại 27 hồ chứa nước.

b) Khoảng cách mốc chỉ giới

c) Vị trí, số hiệu và tọa độ các mốc, bảng tuyên truyền

(Chi tiết danh mục hồ chứa, số lượng mốc và khoảng cách mốc chỉ giới tại 
Phụ lục 01; vị trí, số hiệu và tọa độ các mốc, bảng tuyên truyền tại Phụ lục 02 
kèm theo Công văn số 2571/SNN&PTNT-QLXDCT ngày 01/11/2022 của Sở Nông 
nghiệp và PTNT).
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d) Quy cách mốc, bảng tuyên truyền:

- Mốc chỉ giới: 

+ Cột mốc bao gồm thân mốc và đế mốc: Thân mốc bằng bê tông cốt thép 
M250 đúc sẵn, mặt cắt ngang thân mốc hình vuông, kích thước (15x15) cm. Đế 
mốc bằng bê tông M250 đổ tại chỗ, kích thước mặt cắt ngang (40x40) cm, mặt 
trên đế mốc bằng mặt đất tự nhiên, chiều sâu chôn 50cm;

+ Thân mốc nhô lên khỏi mặt đất tự nhiên 50 cm. Phần trên cùng cao 10 cm 
từ đỉnh cột trở xuống sơn màu đỏ, phần còn lại sơn màu trắng. Trên thân mốc có 
ký hiệu CTTL và được đánh số hiệu chi tiết CTTL.01..., chữ số được ghi bằng 
chữ in hoa đều nét, khắc chìm, tô bằng sơn đỏ.

- Bảng tuyên truyền:

+ Bảng có kích thước BxH = (2,9x1,7) m, đặt trên trụ, dầm BTCT M250 đá 
1x2 đổ tại chỗ có tiết diện (0,2x0,2) m, phần dầm cao trên mặt đất 0,5m. Móng 
trụ là móng đơn BTCT M250 đá 1x2 đổ tại chỗ, được chôn sâu trong đất 0,85m;

+ Kết cấu bảng: Bảng được xây bằng gạch dày 10cm; 02 mặt được áp đá 
granit có khắc nội dung tuyên truyền về Luật Thủy lợi và được xây dựng tại các vị 
trí mà người dân thường xuyên qua lại thuộc phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

e) Phương án cắm mốc, bảng tuyên truyền

- Phương án định vị mốc, bảng tuyên truyền:

+ Lập lưới khống chế mặt bằng, lưới khống chế cao độ (hệ thống tọa độ quốc 
giá VN2000, múi chiếu 30, kinh tuyến trục 105045�);

+ Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: TCVN 8224:2009: Công trình thủy lợi - 
Các quy định chủ yếu về lưới khống chế mặt bằng địa hình; TCVN 8225:2009: 
Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về lưới khống chế cao độ địa hình; 
TCVN 8478:2018: Thành phần, khối lượng khảo sát địa hình trong giai đoạn lập 
dự án và thiết kế.

- Phương án thi công mốc, bảng tuyên truyền: Thân mốc được đúc sẵn tại 
bãi bằng phẳng và vận chuyển mốc đến vị trí cần cắm, đế mốc, bảng tuyên truyền  
được thi công đổ tại chỗ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và PTNT (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm phối hợp với các 
Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức công bố, công khai Phương án 
cắm mốc chỉ giới được duyệt. Tổ chức lập các hồ sơ, thủ tục liên quan; thi công 
cắm mốc, bảng tuyên truyền theo đúng Phương án cắm mốc chỉ giới được duyệt, 
bàn giao mốc cho UBND các huyện: Núi Thành, Duy Xuyên, Đại Lộc, Nông Sơn, 
Tiên Phước đối với các hồ chứa do địa phương quản lý và cho Công ty TNHH 
MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam đối với các hồ chứa thuộc phạm vi quản lý 
của Công ty để phối hợp quản lý, bảo vệ.
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2. UBND các huyện: Núi Thành, Tiên Phước, Duy Xuyên, Bắc Trà My, Hiệp 
Đức, Phú Ninh, Quế Sơn, Thăng Bình, Đại Lộc, Nông Sơn và Công ty TNHH 
MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp 
và PTNT để triển khai thực hiện Phương án cắm mốc, tiếp nhận bàn giao, quản lý 
và bảo vệ các mốc chỉ giới phạm vi công trình các hồ chứa do đơn vị quản lý; ngăn 
chặn và kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý các 
hành vi vi phạm pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc 
các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài Nguyên và Môi trường, Giao thông 
vận tải, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND các huyện: Núi Thành, Tiên 
Phước, Duy Xuyên, Bắc Trà My, Hiệp Đức, Phú Ninh, Quế Sơn, Thăng Bình, Đại 
Lộc và Nông Sơn; Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam 
và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- CPVP; 
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN(Th). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu


